
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

7 1 54 2002 Sa TC + BQ

7 2 37 2002 NXTC (dƣới niêm)  

8 3 53 1201 CIN 2

8 4 27 0000 LNMTCBT (T) 5cm

8 5 31 2002 UBT (P) 10cm

9 6 46 2002 UBT (T) 5 cm

9 7 34 0000 VS 1

9 8 30 0000 UBT (T) 5 cm/Mong con

11 9 36 0000 UBT 2bên 4cm

11 10 28 1001 UBT (P) 6cm

11 11 26 ĐT UBT (P) 6cm

12 27 ĐT UBT (P) 8cm

13 26 0000 UBT (P) 8cm

4 0 0

7 1 33 0000 VS 1 + Nang nƣớc cạnh TV (P)

7 2 46 2002 UBT (P) 7cm

8 3 59 4004 SSD độ II-III

8 4 38 5025 UBT (P) 8cm

8 5 22 0000 UBT (P) 5cm

9 6 42 0000 NXTC 12 tuần

9 7 29 1041 UBT (P)  + VS 2

9 8 29 2002 UBT (T) 7cm

11 9 48 ĐT UBT (T) 7 cm

11 10 39 2002 UBT (P) 6cm

11 11 34 1001 UBT 2bên 6cm K.HOÀNG + PHƢƠNG.PNT

TR.THẢO + MỸ THANH

LƢU + THU HÀ 2 + PHƢỢNG.PNT

THU HÀ 2 + PHƢỢNG.PNT

THU HÀ 2 + PHƢỢNG.PNT

H.TRUNG + CHỌN

H.TRUNG + CHỌN

DỰ BỊ   

HIẾN MINH + THƢ.NT

Q.KHOA + TR BÍCH 2

THU THỦY + Q.KHOA + TR BÍCH 2

PHAN NGA + QUANG THANH +TR.THẢO

TR.THẢO + MỸ THANH

TR.HẠNH + LỆ THỦY   

TR.HẠNH + LỆ THỦY   

LÊ DIỆP + K.XUYẾN

LÊ DIỆP + K.XUYẾN

LÊ DIỆP + K.XUYẾN

DỰ BỊ

BS PHẨU THUẬT

TÚ NGÂN + CẢNH

MỸ NHI + THƢƠNG.BM +BÙI PHƢỢNG

MỸ NHI + BÙI PHƢỢNG + HUY.NT

N.DIỆP + TÔ NGUYỆT + HIỀN.NT   

N.DIỆP + TÔ NGUYỆT + HIỀN.NT   

N.DIỆP + TÔ NGUYỆT + HIỀN.NT

TR.HẠNH + LỆ THỦY   

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC cắt đốt NX, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

Đặt mảnh ghép thành T&S , TOT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Từ ngày 03/10/2011 đến ngày 09/10/2011 (Tuần1)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS BTC , Ô bụng cắt đốt NX, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NGUYỄN NGỌC NGHĨA

MẠCH THỊ YẾN

CAO THỊ BA

HUỲNH DI

BÙI THỊ TRANG

HOÀNG THỊ PHƢƠNG

NGUYỄN THỊ THÚY NHIỄM

TRẦN THỊ TỐ NGA

PHẠM THỊ HỒNG

LÊ NGỌC NHI

BN TNTC

NGUYỄN HỮU THANH TÂM

TÔ THỊ LIÊN

NGUYỄN THỊ NÉN

NGUYỄN THỊ HẠNH

HUỲNH THỊ THANH THỦY

TRẦN THỊ HỒNG NHUNG

LÊ THỊ VUI

NGUYỄN THỊ RỚT

LÊ THỊ NGỌC HIẾU

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

ĐẶNG MUỐI

TRƢƠNG THỊ THÚY NGA

NGUYỄN THỊ KIM SA

NGUYỄN THỊ LỆ NIỀM

ĐOÀN KIM TRANG

7730

7728

7872

7750

7005

7675

7729

7736

8012

7680

SHC

7570

7853

205B

7754

7763

7450

7647

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

7638

7444

7707

7713

PM

Ngày: 03/10/2011 

Ngày: 04/10/2011 

7706

7694

7698



11 12 33 3013 UBT (T) 6 cm

4 0 0

7 1 36 2002 CTC dài, Vòng xuyên cơ

7 2 31 0000 VS 1 + UBT (P) 8cm

7 3 28 1011 LNMTCBT (T) 7cm

8 4 0

8 5 0

8 6 41 1011 UBT (T) 6 cm

8 7 35 4014 UBT (P) 6cm

9 10 39 1000 Đoạn sản

9 11 35 2002 UBT (T) 7 cm

9 12 30 1001 UBT (P) 6cm

11 13 50 0010 UXTC 14 tuần

11 14 26 0000 VS 1

11 15 23 0020 UBT (P) 5cm

11 16 20 ĐT UBT 2bên  5cm

4 0 0

7 1 57 4004 UBT 2bên 8cm

7 2 31 0000 VS1

7 3 19 ĐT UBT (T) 6 cm

8 4 53 3013 UBT (P) 8cm

8 5 37 1001 VS 2

9 6 46 1001 UBT (P) 7cm

9 7 33 1011 VS 2

9 8 29 2002 UBT (P) 6cm

11 9 43 2003 UBT 2bên 6cm

11 10 32 1001 UBT (P) 5cm/VMC

4 0 0

THƢƠNG.BM + V.HOÀNG

THƢƠNG.BM + V.HOÀNG

KIM CHI + LỆ THỦY

KIM CHI + LỆ THỦY

Đ.THẢO + YẾN OANH

PHAN NGA + BẢO ANH + K.LIÊN

BẢO ANH + K.LIÊN

BẢO ANH + K.LIÊN

D.MINH + THỤC TRANG + HẠNH3

THỤC TRANG + HẠNH3

THƢƠNG.BM + V.HOÀNG

H.THẮM + YÊN

ĐỖ HIẾU + HIẾN MINH + ĐEM

HIẾN MINH + ĐEM

H.HIỆP + ÁI

H.HIỆP + ÁI

THĂNG.BM + AN 

              

          

Q.HIẾU + HIỀN.CĐT

Q.HIẾU + HIỀN.CĐT

LƢU + H.THẮM + YÊN

H.THẮM + YÊN

K.HOÀNG + PHƢƠNG.PNT

NHU + DANH.NT

THỐNG + H.HOA.BM + PHẠM HẢI 

THỐNG + H.HOA.BM

THỐNG + H.HOA.BM

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ, Nối ODT theo yêu cầu

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

Cắt đoạn CTC, NS lấy vòng

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

TÔ THỊ HÒA

TRẦN THỊ THU LOAN

NGUYỄN THỊ PHƢƠNG UYÊN

ĐỖ THỊ KIM LOAN

ĐỖ THỊ SEN

BN TNTC

BN TNTC

ĐỖ THỊ THẠNH

NGUYỄN THỊ THANH TRÚC

NGUYỄN THỊ THU TRANG

LƢU THỊ ĐÀO

NGUYỄN THỊ NHƢ ANH

TRƢƠNG KIM TÌNH

LÊ TÔN THOẠI ANH

BÙI THỊ LÀNH

TRẦN THỊ ÁNH HỒNG

LÊ HỒNG THÊM

NGUYỄN THỌ TƢỜNG VÂN

NGUYỄN THỊ NHỚ

SÁNG : WORKSHOP

CHIỀU : BS QUANG HIẾU MỔ

TRẦN THỊ LIÊN

NGUYỄN THỊ NGA

NGUYỄN THỊ BÉ CHÍN

NGUYỄN THỊ HỒNG QUẾ

BN TNTC

PHAN THỊ THU

NGUYỄN THỊ HƢƠNG

7843

8074

7795

8032

7796

8060

7861

7762

7799

8031

7797

7881

6412

7717

7821

7829

7825

7699

7841

7761

7771

7862

7755

Thứ: SÁU 

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 05/10/2011 

Ngày: 06/10/2011 

Ngày: 07/10/2011 



7 1 47 5015 TSPTĐHNMTC + UXTC 10 tuần

7 2 41 3003 LNMTCBT (P) 7cm

8 3 0

9 4 51 4004 UXTC 10 tuần

9 5 22 1001 UBT (T) 6 cm/Hậu sản

11 6 36 1001 UBT 2bên 5cm

11 7 21 ĐT UBT 2bên  8cm

THU NGUYỆT + TUYẾTTRINH

XUÂN CẨM + N.ĐIỆP2 + DANH.NT

N.ĐIỆP2 + DANH.NT

MAI PHƢƠNG1 + X.TRANG1

MAI PHƢƠNG1 + X.TRANG1

MỸ NHI + THU NGUYỆT + TUYẾTTRINH

NS Bóc u, KTSD

Ngày 30 tháng 9 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

ĐÀO THỊ KIM NHUNG

TRẦN THỊ MUNG

NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH

WORKSHOP 

NGUYỄN THỊ HỒNG

LÝ YỀU XIỀM

NGUYỄN THỊ THU PHƢỢNG

7496

8147

7085

8515

7443

8051


